	BỘ QUỐC PHÒNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 36/QĐ-BQP
	Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2022


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU; TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT GIAI ĐOẠN 2021 - 2025”
BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 02/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 3863/QĐ-BQP ngày 05/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025”.
Theo đề nghị của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại Tờ trình số 5561/TT-BĐBP ngày 31/12/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Đ/c Thứ trưởng Võ Minh Lương;
- Đ/c Thứ trưởng Lê Huy Vịnh;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các bộ: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP (73);
- Cục Tuyên huấn, Báo QĐND, TT PT-TH QĐ, Nhà xuất bản QĐND/TCCT;
- Vụ Pháp chế BQP;
- Lưu: VT, BĐBP, VPC. Cg155.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Thượng tướng Võ Minh Lương


 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU; TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT GIAI ĐOẠN 2021 - 2025”
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 36/QĐ-BQP ngày 06/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 02/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ); Quyết định số 3863/QĐ-BQP ngày 05/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây viết gọn là Đề án); Bộ Quốc phòng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức triển khai thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, nội dung của Đề án đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt sát với tình hình thực tiễn; hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án đề ra.
2. Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và các cơ quan tổ chức có liên quan để triển khai thực hiện Đề án. Quá trình tổ chức thực hiện Đề án phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các ban, bộ ngành địa phương có liên quan; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng nguyên tắc, quy định.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
	TT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ
	CƠ QUAN PHỐI HỢP

	1
	Tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu và phim phóng sự phục vụ tập huấn, tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết.
	Hằng năm
	Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP)
	TCCT (Cục Tuyên huấn); Vụ Pháp chế; cơ quan, đơn vị liên quan

	2
	Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng hiểu biết, nhu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật về biên phòng của cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới.
	Quý I/2022
	Bộ Tư lệnh BĐBP
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

	3
	Tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết
	Tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết
	Tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết
	Tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết

	 
	a) Tổ chức tập huấn toàn quốc (chuyên sâu) và tập huấn trong Bộ Quốc phòng, BĐBP về Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết.
	Quý I/2022
(Xây dựng kế hoạch riêng).
	Bộ Tư lệnh BĐBP
	BTTM (Cục Tác chiến); TCCT (Cục Tuyên huấn); Vụ Pháp chế, các cơ quan trực thuộc ban, bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức TW, địa phương và BQP

	 
	b) Tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.
	Quý II/2022
	Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương

	 
	c) Theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc ban, bộ, ngành, địa phương; cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết.
	Quý II và quý III/2022
	Bộ Tư lệnh BĐBP
	TCCT (Cục Tuyên huấn) Vụ Pháp chế;

	4
	Xây dựng ứng dụng (App) tìm hiểu pháp luật về biên phòng Việt Nam và các vấn đề có liên quan trên thiết bị di động thông minh.
	Quý II/2022
	Bộ Tư lệnh BĐBP
	Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và các cơ quan, đơn vị có liên quan

	5
	Xây dựng phóng sự, video clip tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam
	Xây dựng phóng sự, video clip tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam
	Xây dựng phóng sự, video clip tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam
	Xây dựng phóng sự, video clip tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam

	 
	a) Quan điểm của Đảng, Nhà nước về biên phòng trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
	Quý II/2022
	Bộ Tư lệnh BĐBP
	Trung tâm PT-TH Quân đội; cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc BQP; các cơ quan, đơn vị ngoài Quân đội

	 
	b) Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh nơi địa đầu Tổ quốc.
	Quý III/2022
	
	

	 
	c) Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
	Quý III/2022
	
	

	 
	d) Bộ đội Biên phòng Việt Nam thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia và trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.
	Quý IV/2022
	
	

	 
	đ) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh và hợp tác quốc tế phục vụ đất nước hội nhập và phát triển.
	Quý II/2023
	
	

	 
	e) Phát huy sức mạnh của ngư dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
	Quý III/2023
	
	

	 
	g) Hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”, củng cố vững chắc mối quan hệ đoàn kết quân dân nơi biên giới.
	Quý III/2023
	
	

	 
	h) Bộ đội Biên phòng vận động người uy tín tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
	Quý IV/2023
	Bộ Tư lệnh BĐBP
	Trung tâm PT-TH Quân đội; cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc BQP; các cơ quan, đơn vị ngoài Quân đội

	 
	i) Xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền về biên phòng, nền biên phòng toàn dân, chức năng, nhiệm vụ, kết quả các lĩnh vực công tác của BĐBP.
	Hằng năm
	
	

	6
	Thông tin, tuyên truyền pháp luật về biên phòng và các vấn đề có liên quan thông qua hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, đối ngoại Nhân dân đến các quốc gia láng giềng, trong khu vực; tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm của các nước trong công tác này.
	Hằng năm
	Bộ Tư lệnh BĐBP
	Cục Đối ngoại và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

	7
	Tổ chức ký kết các quy chế, chương trình phối hợp nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân sinh sống tại địa bàn tiếp giáp hai bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật về biên phòng và các lĩnh vực khác có liên quan.
	Hằng năm
	Các tỉnh, thành phố biên giới và BĐBP
	Các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan

	8
	Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết tại các cơ quan, đơn vị thuộc BQP.
	Hằng năm
	TCCT (Cục Tuyên huấn) và Vụ Pháp chế
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc BQP

	9
	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết bằng các hình thức, biện pháp phù hợp; nhất là kế thừa, phát huy kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021; kết hợp với thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch, các phong trào tại địa phương, đơn vị.
	Hằng năm
	Do lãnh đạo cơ quan, đơn vị quyết định.
	Các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan

	10
	Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về biên phòng.
	Hằng năm
	Do lãnh đạo cơ quan, đơn vị quyết định.
	Các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan

	11
	Tổ chức thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở.
	Hằng năm
	Do lãnh đạo cơ quan, đơn vị quyết định.
	Các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan; cơ quan thông tấn, báo chí TW, địa phương

	12
	Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam
	Quý III/2023
(Xây dựng kế hoạch riêng)
	Bộ Tư lệnh BĐBP
	Cơ quan chức năng Ban Tuyên giáo TW và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

	13
	Kiểm tra việc thực hiện Đề án.
	Hằng năm
	Bộ Tư lệnh BĐBP
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan

	14
	Sơ kết thực hiện Đề án.
	Quý IV/2023
(Xây dựng kế hoạch riêng)
	Bộ Tư lệnh BĐBP
	TCCT (Cục Tuyên huấn); Vụ Pháp chế; các ban, bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức TW, địa phương

	15
	Tổng kết thực hiện Đề án.
	Quý IV/2025
(Xây dựng kế hoạch riêng)
	 
	 


III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO
Từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, dự toán kinh phí thực hiện, trình cấp có thẩm quyền quyết định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Tổng Tham mưu: Chỉ đạo Cục Tác chiến và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tốt hội nghị tập huấn theo kế hoạch. Chỉ đạo, đưa nội dung Luật vào chương trình đào tạo của các học viện, trường sĩ quan, hạ sĩ quan và chuyên môn kỹ thuật.
2. Tổng cục Chính trị: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho cán bộ, chiến sĩ; chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.
3. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
a) Chủ trì giúp Bộ Quốc phòng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch, đảm bảo chất lượng, thời gian.
4. Cục Tài chính: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, báo cáo cấp có thẩm quyền bảo đảm ngân sách thực hiện Kế hoạch này.
5. Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng: Phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch.
6. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
a) Theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án; tổ chức tập huấn về Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho cơ quan, đơn vị thuộc quyền; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản của Trung ương và địa phương tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết; gương người tốt, việc tốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
b) Các Quân khu: Chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án.
7. Đề nghị các ban, bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Cử cán bộ tham gia hội nghị tập huấn toàn quốc; chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết với các hình thức, biện pháp phù hợp, hiệu quả./.
